
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ)

GIÁ BÁN LẺ 

(VNĐ)

1 HDS-1006KI

Bàn điều khiển RS485 Camera Speed dome và đầu ghi. 

Màn hình 128 x 64

Điều khiển dễ dàng nhờ cần gạt zoom xoay.

Chức năng điều khiển, lập trình trên bàn phím.

Cần điều khiển 4 chiều

Power : 12V DC

4,998,000 9,996,000

2
HDS-1005KI

Bàn điều khiển camera Speed Dome qua cổng USB.

Điều khiển dễ dàng nhờ cần gạt zoom xoay. Có đèn led trạng 

thái trên bàn phím. Sử dụng qua cổng USB gắn vào PC.

4,578,000 9,156,000

3 HDS-1200KI

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình LED 

128x64

Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.

Power : 12V DC

7,344,000 14,688,000

4 HDS-1100KI

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình cảm 

ứng LCD 7"

Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.

Hiển thị chức năng điều khiển, và hình ảnh trên màn hình LCD của 

bàn phím.

Cổng kết nối âm thanh 3.5mm: 1 in/1 out

Power : 12V DC

18,888,000 37,776,000

5
HDS-1600KI

Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình cảm 

ứng LCD 10.1"

Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.

Cổng kết nối âm thanh 3.5mm: 1 in/1 out

Hỗ trợ WIFI

2 cổng USB, 1 cổng HDMI và 1 cổng DVI

Hiển thị chức năng điều khiển, và hình ảnh trên màn hình LCD của 

bàn phím.

24,348,000 48,696,000

6 HDS-D6408HDI-T

Bộ giải mã tín hiệu camera IP xuất ra màn hình. 

Hổ trợ tối đa 32 kênh (4CIF)/ 16 kênh (720P) / 8 kênh (1080P)

Hổ trợ 8 cổng DVI (có thể chuyển qua cổng HDMI hoặc 

VGA), và 4 cổng AV

39,414,000 78,828,000

7 HDS-D6416HDI-T

Bộ giải mã tín hiệu camera IP xuất ra màn hình. 

Hổ trợ tối đa 100 kênh (4CIF)/ 64 kênh (720P) / 32 kênh 

(1080P)

Hổ trợ 16 cổng DVI (có thể chuyển qua cổng HDMI hoặc 

VGA), và 8 cổng AV

65,064,000 130,128,000

8 HDS-S1016R/E

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng, tích hợp NAS/IP-

SAN

Bộ sử lý đa nhân 64-bit

Hổ trợ 16 ổ cứng

Recording Mode:video(2Mpbs)+Picture: | 320-ch 

recording + playback

IPSAN: | 180-ch recording + playback

Chuẩn: SATA/1TB,2TB,3TB,4TB,6TB

Hổ trợ Hot-swap

Hổ trợ iSCSI,RTSP,ONVIF,PSIA

Hổ trợ RAID0,1,3,5,6,10,50.VRAID,JBOD,Hot-spare

Cổng giao tiếp: 2 USB, 1 cổng VGA,, 2 cổng COM

2 cổng mạng 1GB cho Data network

1 cổng mạng 1GB cho Management network

(không bao gồm ổ cứng)

120,636,000 241,272,000
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9 HDS-S0624R/E

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng, tích hợp NAS/IP-

SAN

Bộ sử lý đa nhân 64-bit

Hổ trợ 24 ổ cứng. Có thể kết nối cascade 2 thiết bị với 

nhau để lên đến 48 ổ cứng.

Recording Mode:video(2Mpbs)+Picture: | 320-ch 

recording + playback

IPSAN: | 180-ch recording + playback

Chuẩn: SATA/1TB,2TB,3TB,4TB,6TB

Hổ trợ Hot-swapping

Hổ trợ iSCSI,RTSP,ONVIF,PSIA

Hổ trợ  RAID 0,1,3,5,6,10,50,VRAID,JBOD,Hot-spare

Cổng giao tiếp: 4 USB, 1 cổng VGA, 1 cổng COM

2 cổng mạng 1GB cho Data network

1 cổng mạng 1GB cho Management network

(không bao gồm ổ cứng)

159,258,000 318,516,000

10

Ma trận xuất màn 

hình

HDS-6400MT

Hệ thống ma trận quản lý xuất hình ảnh ra nhiều màn 

hình khác nhau (Matrix Platform)

• Bao gồm tủ Rack (8U 19") HDS-6400MT cho phép gắn 8 

khe card giải mã video/audio (decoder card) HDS-6408HD-

CX ($1358, chưa bao gồm, Card mua riêng)

• Mỗi card video/audio HDS-6408HD-CX hổ trợ tới đa 16 

camera 1080p/32 camera 720p/64 camera analog.

* Chế độ chia màn hình của mỗi card HDS-6408HD-CX là 

1/4/9/16.       

• Cổng HDMI/DVI xuất ra màn hình với độ phân giải 

1920x1080p

* Mỗi card HDS-6408HD-CX xuất ra 8 cổng DVI, 4 cổng BNC, 

8 cổng Audio và có cổng mạng giao tiếp mạng 1G, 1 cổng 

RS-485.

(Giá tủ Rack HDS-6400MT và Card HDS-6408HD-CX tính 

riêng)

56,505,000 113,010,000

14
HDS-VF2810D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

3 Megapixel, 2.8 ~ 10mm, IR, F1.4
1,842,000 3,684,000

16
HDS-VF2712D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

3 Megapixel, 2.7 ~ 12mm, IR, F1.2
3,480,000 6,960,000

17
HDS-VF0550D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

3 Megapixel, 5 ~ 50mm, IR, F1.6
5,280,000 10,560,000

18
HDS-VF0840D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

3 Megapixel, 8 ~ 40mm, F1.8
7,362,000 14,724,000

19
HDS-VF1140D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

8 Megapixel, 11 ~ 40mm, F1.8
7,446,000 14,892,000

20
HDS-VF3816D-

MCS

Ống kính cho camera IP Megapixel, Auto Iris

8 Megapixel, 3.8 ~ 16mm, F1.8
5,280,000 10,560,000

21
Adapter 

12V DC, 1A

Adapter 12 VDC (chính hãng DVE - nổi tiếng hàng đầu thế 

giới về sản xuất adapter)
66,000

22 Balun HD-TVI Đầu nối tín hiệu 55,000



23 Chân đế Chân đế cho camera speed dome ngoài trời 378,000

24 Jack BNC Đầu nối tín hiệu (BNC + Jack F5) 6,000

25 Dây HDMI 2m Dây HDMI 2m 70,000

26 Dây HDMI 5m Dây HDMI 5m 250,000

27 Dây HDMI 10m Dây HDMI 10m 400,000

28 Dây HDMI 15m Dây HDMI 15m 600,000

23
Micro 

HDPARAGON
Mic thu âm dùng cho camera, đầu ghi 154,000

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị không 

liệt kê giá bán lẻ sản phẩm HDPARAGON trên các website, chỉ cần ghi "Giá liên hệ". Xin chân thành cảm ơn

* Giá đã bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 24 tháng.







chiết khấu như camera


